ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP  8

MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	1.Các thành phần tự nhiên

% điểm

50%=5 điểm
	Những thuận lợị và khó khăn của thiên nhiên Châu Á

33,3%=2điểm
	Trình bày và giải thích được khác nhau của các kiểu khí hậu chính ở Châu Á

66,7%=3 điểm
	
	

	2.Các thành phần dân cư kinh tế xã hội

% điểm

10%=1 điểm
	
	
	Nhân xét cơ cấu kinh tế của 1 nước

100%=1 điểm
	

	3.Các khu vực Châu Á

% điểm

30%=3 điểm
	Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên khu vực Tây Nam Á

100%=4 điểm
	
	
	

	100%=10 điểm
	60%=6 điểm

2câu
	30%=3 điểm

1câu
	10%=1 điểm

1 câu
	


ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP  8

Năm học :2012-2013

(Thời gian làm bài 45 phút)

ĐỀ THI
Câu 1: Khí hậu của Châu Á phổ biến là kiểu khí hậu nào? Nêu sự phân bố và đặc điểm của mỗi kiểu khí hậu đó? ( 3 điểm )

Câu 2:  Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, địa hình khu vực Tây Nam Á? Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Tây Nam Á là gì, phân bố chủ yếu ở đâu?( 4 điểm)
Câu 3:Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á? (2 điểm)
Câu 4: Dựa vào bảng số liệu sau đây. 
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Ấn Độ ? ( 1 điểm)
	Các ngành kinh tế
	Tỉ trọng trong  cơ cấu GDP ( %)

	
	1995
	2001

	-Nông – Lâm – Thủy sản

-Công nghiệp – Xây dựng

-Dịch vụ
	28,4

27,1

44,5
	25,0

27,0

48,0


----------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: ĐỊA 8
Câu 1:  3 điểm
a. Các kiểu khí hậu gió mùa:
- Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông Á, 

Gió mùa nhiệt đới ở Đông Nam Á, Nam Á. ( 0,75 đ)
- Đặc điểm: Một năm được chia thành hai mùa. Mùa đông thường khô lạnh, có gió từ lục địa thổi ra, mùa hạ thường nóng ẩm, có gió từ đại dương thổi vào lục địa . ( 0,75 đ)
b. Các kiểu khí hậu lục địa:
- Khí hậu lục địa phân bố ở sâu trong lục địa vàở khu vực Tây Nam Á. ( 0,75 đ)
- Đặc điểm một năm có hai mùa, mùa hạ khô nóng,mùa đông khô lạnh. ( 0,75 đ)

Câu 2:  4 điểm
a. Vị trí địa lí và địa hình khu vực Tây Nam Á: 3 điểm

- Vị trí: 

+ Nằm ngã ba của 3 châu lục Á, Âu, Phi thuộc đới nóng và cận nhiệt. Có một số biển và vịnh bao bọc. 0.75đ

+ Vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế. 0.75đ

- Địa hình:

+ Phía Đông Bắc và Tây Nam tập trung nhiều núi cao, sơn nguyên đồ sộ.0.75đ

+ Phần giữa là đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ. 0.75đ

b. Có nguồn tài nguyên dầu mỏ quan rọng nhất, trữ lượng rất lớn. Tập trung ven vịnh Pecxich, đồng bằng Lưỡng Hà. 1đ
Câu 3: 2 điểm
- Thuận lợi:Nguồn tài nguyên đa dạng phong phú trữ lượng lớn(dầu khí, than, sắt...)

, Thiên nhiên đa dạng(1đ)

-Khó khăn: địa hình núi cao hiển trở: khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường...(1đ)
Câu 4: 1 điểm
 Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Ấn Độ ? ( 1 đ)

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp dịch vụ và giảm dần tỉ trọng ngành nông – lâm- ngư nghiệp. ( 1 đ)

-------------------------------------------
